
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG – HỌC KỲ 1 (Tuần 18) ; NĂM HỌC: 2019 – 2020 

THỨ BUỔI CA 
KHỐI 12 (15 phòng thi: 07 TN + 08 XH) KHỐI 11 

(21 phòng thi) 

KHỐI 10 

(17 phòng thi) TỔ HỢP KH.TN TỔ HỢP KH.XH 

HAI 

16/12/19 

SÁNG 

1 
TOÁN 12 (90’) 

07:30 – 09:00 

TOÁN 12 (90’) 

07:30 – 09:00 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

TOÁN 10 (90’) 

07:30 – 09:00 

2 
SINH HỌC 12TN (50’) 

09:30 – 10:20 

SINH HỌC 12XH (50’) 

09:30 – 10:20 

SINH HỌC 10 (45’) 

09:30 – 10:15 

CHIỀU 

1 

Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

TOÁN 11 (90’) 

13:45 – 15:15 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

2 
SINH HỌC 11 (45’) 

15:45 – 16:30 

BA 

17/12/19 

SÁNG 

1 
HÓA HỌC 12TN (50’) 

07:30 – 08:20 

HÓA HỌC 12XH (50’) 

07:30 – 08:20 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

HÓA HỌC 10 (45’) 

07:30 – 08:15 

2 
LỊCH SỬ 12TN (50’) 

08:50 – 09:40 

LỊCH SỬ 12XH (50’) 

08:50 – 09:40 

LỊCH SỬ 10 (45’) 

08:50 – 09:35 

CHIỀU 

1 

Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

HÓA HỌC 11 (45’) 

13:45 – 14:30 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

2 
LỊCH SỬ 11 (45’) 

15:00 – 15:45 

TƯ 

18/12/19 

SÁNG 1 
NGỮ VĂN 12 (120’) 

07:30 – 09:30 

NGỮ VĂN 12 (120’) 

07:30 – 09:30 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

NGỮ VĂN 10 (90’) 

07:30 – 09:00 

CHIỀU 1 Học sinh nghỉ, tự ôn tập 
NGỮ VĂN 11 (90’) 

13:45 – 15:15 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

NĂM 

19/12/19 

SÁNG 

1 
VẬT LÝ 12TN (50’) 

07:30 – 08:20 

VẬT LÝ 12XH (50’) 

07:30 – 08:20 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

VẬT LÝ 10 (45’) 

07:30 – 08:15 

2 
ĐỊA LÝ 12TN (50’) 

08:50 – 09:40 

ĐỊA LÝ 12XH (50’) 

08:50 – 09:40 

ĐỊA LÝ 10 (45’) 

08:50 – 09:35 

CHIỀU 

1 

Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

VẬT LÝ 11 (45’) 

13:45 – 14:30 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

2 
ĐỊA LÝ 11 (45’) 

15:00 – 15:45 

SÁU 

20/12/19 

SÁNG 

1 
TIẾNG ANH 12 (60’) 

07:30 – 08:30 

TIẾNG ANH 12 (60’) 

07:30 – 08:30 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

TIẾNG ANH 10 (60’) 

07:30 – 08:30 

2 
GD CD 12TN (50’) 

09:00 – 09:50 

GD CD 12XH (50’) 

09:00 – 09:50 

GD CD 10 (45’) 

09:00 – 09:45 

CHIỀU 

1 

Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

TIẾNG ANH 11 (60’) 

13:45 – 14:45 
Học sinh nghỉ, tự ôn tập 

2 
GD CD 11 (45’) 

15:15 – 16:00 

BẢY 

21/12/19 
SÁNG  Các hoạt động giáo dục nhà trường (sẽ được thông báo sau kỳ kiểm tra, nếu có) 

 

LƯU Ý: 

 Học sinh phải có mặt tại trường trước giờ kiểm tra môn đầu tiên ở mỗi buổi kiểm tra là 30 phút; 

 Học sinh phải mặc đồng phục chính khóa đúng quy định nhà trường, mang theo thẻ học sinh và phiếu báo danh 
(nếu có) ở mỗi buổi kiểm tra và tuân thủ nghiêm túc quy chế kiểm tra; 

 Quý Thầy cô, nhân viên văn phòng được phân công nhiệm vụ ở mỗi buổi kiểm tra vui lòng có mặt tại phòng Hội 
đồng trước giờ coi kiểm tra là 45 phút; 

 


